
Phụ lục
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

TRONG LĨNH VỰC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        /       /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)
_

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Căn cứ pháp lý

1
Tiếp nhận vào làm công 
chức không giữ chức vụ 
lãnh đạo, quản lý

Công chức, 
viên chức

Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng 
công chức

Nghị định số 300/2026/NĐ-
CP ngày 29/7/2026 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Nghị định số 170/2025/NĐ-
CP ngày 30/6/2025 quy định 
về tuyển dụng, sử dụng và 
quản lý công chức

2 6.005259
Miễn nhiệm đối với công 
chức, viên chức lãnh đạo, 
quản lý

Công chức, 
viên chức

Cơ quan sử dụng công chức, viên chức 
hoặc cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ 
chức, cán bộ; cơ quan có thẩm quyền 
bổ nhiệm công chức, viên chức

Nghị định số 300/2026/NĐ-
CP ngày 29/7/2026 

3 6.005260
Từ chức đối với công 
chức, viên chức lãnh đạo, 
quản lý

Công chức, 
viên chức

Cơ quan sử dụng công chức, viên chức 
hoặc cơ quan, bộ phận tham mưu về tổ 
chức, cán bộ; cơ quan có thẩm quyền 
bổ nhiệm công chức, viên chức

Nghị định số 300/2026/NĐ-
CP ngày 29/7/2026

4 6.005261 Thôi việc đối với công Công chức - Đối với công chức không giữ chức vụ Nghị định số 300/2026/NĐ-



2

STT Mã số 
TTHC Tên TTHC nội bộ Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Căn cứ pháp lý

chức lãnh đạo, quản lý: Người đứng đầu cơ 
quan có thẩm quyền tuyển dụng công 
chức.
- Đối với công chức giữ chức vụ lãnh 
đạo, quản lý: Người đứng đầu cơ quan 
có thẩm quyền bổ nhiệm công chức

CP ngày 29/7/2026

5 6.001684
Bổ nhiệm chức vụ lãnh 
đạo, quản lý đối với công 
chức, viên chức

Công chức, 
viên chức

- Đối với công chức: Cơ quan, tổ chức, 
đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm công 
chức.
- Đối với viên chức: Người đứng đầu 
đơn vị sự nghiệp công lập quyết định 
hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết 
định.

Nghị định số 300/2026/NĐ-
CP ngày 29/7/2026

6 6.001689
Bổ nhiệm lại chức vụ lãnh 
đạo, quản lý đối với công 
chức, viên chức

Công chức, 
viên chức

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 
quyền bổ nhiệm công chức, viên chức

Nghị định số 300/2026/NĐ-
CP ngày 29/7/2026

7 6.001690 Kéo dài thời gian giữ 
chức vụ đến tuổi nghỉ hưu

Công chức, 
viên chức

Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm 
quyền bổ nhiệm công chức, viên chức

Nghị định số 300/2026/NĐ-
CP ngày 29/7/2026

8 6.001695 Luân chuyển công chức 
lãnh đạo, quản lý Công chức

Cơ quan có thẩm quyền luân chuyển 
công chức lãnh đạo, quản lý theo phân 
cấp quản lý cán bộ của Đảng và của 
pháp luật

Nghị định số 300/2026/NĐ-
CP ngày 29/7/2026
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